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Câu 1. (2,0 điểm)
Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Khi lai hai dòng bố mẹ (P) thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản thu được F1 gồm 100% thân cao, hoa đỏ. 
Cho F1 tự thụ phấn thu được F2.
a) Xác định kiểu gen và kiểu hình của P.
b) Biện luận và viết sơ đồ lai từ F1 đến F2.
c) Theo lí thuyết, xác định tỉ lệ cá thể có kiểu gen đồng hợp về một cặp gen và tỉ lệ cá thể có kiểu gen đồng hợp về hai cặp gen ở F2.
d) Khi cho tất cả các cây thân cao, hoa trắng ở F2 giao phấn ngẫu nhiên. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể có kiểu hình thân thấp, hoa trắng ở đời con là bao nhiêu?
Câu 2. (2,5 điểm)
a) Thường biến là gì? Nêu đặc điểm của thường biến.
b) Giả sử một tế bào chứa 3 cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd nằm trên nhiễm sắc thể thường. Xác định kiểu gen có thể có của tế bào này.
c) Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể (2n = 40) và hàm lượng ADN trong nhân tế bào sinh dưỡng bình thường là 16pg. Trong một quần thể của loài này có 3 thể đột biến nhiễm sắc thể được kí hiệu là A, B, C. Số lượng nhiễm sắc thể và hàm lượng ADN trong nhân tế bào sinh dưỡng ở 3 thể đột biến này được thể hiện ở bảng sau:
	Thể đột biến
	A
	B
	C

	Số lượng nhiễm sắc thể
	80
	60
	40

	Hàm lượng ADN
	32pg
	24pg
	16pg


Xác định dạng đột biến ở các thể đột biến A, B, C. Giải thích.
Câu 3. (1,5 điểm)
Hình sau biểu diễn các dạng tháp tuổi của quần thể sinh vật:
[image: ]

 



a) Gọi tên các dạng tháp tuổi (I, II, III) và các nhóm tuổi (a, b, c) trong các dạng tháp tuổi trên.
b) Nêu ý nghĩa sinh thái của các nhóm tuổi (a, b, c).
Câu 4. (2,5 điểm)
a) Tính đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào quyết định? 
b) Lựa chọn và ghép ví dụ ở cột B phù hợp với chức năng của prôtêin ở cột A
 theo nội dung bảng sau:
	Chức năng của prôtêin (A)
	Ví dụ (B)

	1. Cấu trúc.
2. Xúc tác quá trình trao đổi chất.
3. Điều hòa quá trình trao đổi chất.
4. Bảo vệ cơ thể.
	a. Kháng thể chống lại vi sinh vật gây bệnh.
b. Khi cơ thể thiếu hụt gluxit và lipit, tế bào có thể 
phân giải prôtêin cung cấp năng lượng.
c. Hoocmôn insulin và glucagon điều hòa lượng đường trong máu.
d. Côlagen trong các mô liên kết.
e. Amilaza xúc tác sự thủy phân tinh bột thành đường.


c) Vì sao cần bổ sung prôtêin cho cơ thể từ nhiều loại thức ăn khác nhau mà không chỉ nên ăn một vài loại thức ăn dù những loại đó rất bổ dưỡng?
	     d) Một đoạn mạch làm khuôn tổng hợp mARN của gen M có trình tự nuclêôtit là: 
		       3’TAX XTA GTA ATG TXA…ATX5’.
[bookmark: _Hlk136456502][bookmark: _Hlk136527072]	Gen M bị đột biến điểm tạo ra 4 gen (M1, M2, M3, M4) có trình tự nuclêôtit ở đoạn mạch này như sau:
+ Gen M1: 3’TAX XTA GTA ATT TXA…ATX5’.
+ Gen M2: 3’TAX XTA GTA GTG TXA…ATX5’.
+ Gen M3: 3’TAX XTG GTA ATG TXA…ATX5’.
+ Gen M4: 3’TAX GTA GTA ATG TXA…ATX5’.
	Theo lý thuyết, chuỗi pôlipeptit do mỗi gen (M1, M2, M3, M4) quy định tổng hợp có thành phần axit amin bị thay đổi như thế nào so với chuỗi pôlipeptit do gen M quy định tổng hợp?
	Cho biết các côđon trên mARN mã hóa một số loại axit amin như sau:
	Côđon
	5’GAU3’; 5’GAX3’
	5’UAU3’; 5’UAX3’
	5’AGU3’; 5’AGX3’
	5’XAU3’; 5’XAX3’

	Axit amin
	Aspactic
	Tirôzin
	Xêrin
	Histiđin


Câu 5. (1,5 điểm)
a) Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn ở cây giao phấn biểu hiện như thế nào? 
Vì sao tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ ở cây giao phấn có thể gây ra hiện tượng thoái hóa? 
b) Phân biệt trẻ đồng sinh cùng trứng với trẻ đồng sinh khác trứng. Trình bày ý nghĩa của phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh.
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Câu 1. (2,0 điểm)
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	a.
(0,5 điểm)
	Kiểu gen, kiểu hình của P:
- TH1:   Pt/c:  Thân cao, hoa đỏ (AABB) x Thân thấp, hoa trắng (aabb)
- TH2:   Pt/c:  Thân cao, hoa trắng (AAbb) x Thân thấp, hoa đỏ (aaBB)
	

0,25
0,25

	b.
(0,75)

	- Pt/c khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản thu được F1 
100% thân cao, hoa đỏ => F1 dị hợp 2 cặp gen (AaBb)
Sơ đồ lai:  
  F1 x F1:  Thân cao, hoa đỏ (AaBb) x Thân cao, hoa đỏ (AaBb)
  GF1:        1AB, 1Ab, 1aB, 1ab         x    1AB, 1Ab, 1aB, 1ab                     
  F2:    TLKG: 1AABB: 2AaBB: 2AABb: 4AaBb: 1AAbb: 
                        2Aabb: 1aaBB: 2aaBb: 1aabb.
          TLKH: 9 thân cao, hoa đỏ: 3 thân cao, hoa trắng: 
                       3 thân thấp, hoa đỏ: 1 thân thấp, hoa trắng.
	



0,25

0,25

0,25

	c. 
(0,5 điểm)
	- Kiểu gen đồng hợp 1 cặp gen gồm: 2AaBB, 2AABb, 2Aabb, 2aaBb.
=> Tỉ lệ cá thể có kiểu gen đồng hợp 1 cặp gen là:  = 
- Kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen gồm: 1AABB, 1AAbb, 1aaBB, 1aabb.
=> Tỉ lệ cá thể có kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen là:   = 
	
0,25

0,25

	d.
(0,25 điểm)
	- Cho tất cả các cây thân cao F2 giao phấn ngẫu nhiên:
(1AA: 2Aa)  x ( 1AA: 2Aa) => Tỉ lệ cây thân thấp (aa) ở đời con là: 
- Cho tất cả các cây hoa trắng F2 (bb) giao phấn ngẫu nhiên => Tỉ lệ cây hoa trắng (bb) ở đời con là: 100%
- Cho tất cả cây thân cao, hoa trắng F2 giao phấn ngẫu nhiên -> tỉ lệ cá thể thân thấp, hoa trắng ở đời con là: 
Thí sinh giải cách khác mà kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa
	




0,25


Câu 2. (2,5 điểm)
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	a.
(0,75 điểm)
	- Thường biến là những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện môi trường.
	
0,25

	
	Những đặc điểm của thường biến:
- Biến đổi kiểu hình, không liên quan với biến đổi kiểu gen, không di truyền được.
- Xuất hiện đồng loạt theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện môi trường.
	
0,25

0,25

	b.
(1,0 điểm)
	- Nếu 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau thì kiểu gen của tế bào đó là: AaBbDd.
- Nếu 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST.


 + Hai cặp gen Aa, Bb nằm trên 1 cặp NST, Dd nằm trên 1 cặp NST khác thì kiểu gen của tế bào đó là:   hoặc 


 + Hai cặp gen Aa, Dd nằm trên 1 cặp NST, Bb nằm trên 1 cặp NST khác thì kiểu gen của tế bào đó là:   hoặc 


  + Hai cặp gen Bb, Dd nằm trên 1 cặp NST, Aa nằm trên 1 cặp NST khác thì kiểu gen của tế bào đó là: Aa  hoặc Aa




-  Nếu 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 1 cặp NST thì kiểu gen của tế bào đó là:  hoặc   hoặc  hoặc  
	0,25

0,25





0,25



0,25

	c. 
(0,75 điểm)
	- A: Đột biến tứ bội (4n) vì số lượng NST và hàm lượng ADN tăng gấp 4 lần so với tế bào đơn bội.
- B: Đột biến tam bội (3n) vì số lượng NST và hàm lượng ADN tăng gấp 3 lần so với tế bào đơn bội.
- C: Đột biến đảo đoạn hoặc chuyển đoạn NST vì số lượng NST không đổi và hàm lượng ADN không đổi.
	0,25

0,25

0,25



Câu 3. (1,5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	a.
(0,75 điểm)
	- Tên các dạng tháp tuổi: 
I : Dạng tháp phát triển 
II: Dạng tháp ổn định
III: Dạng tháp giảm sút.
- Tên các nhóm tuổi: 
a: Nhóm tuổi sau sinh sản.
b: Nhóm tuổi sinh sản.
c: Nhóm tuổi trước sinh sản.
	

0,375





0,375


	b.
(0,75 điểm)
	Ý nghĩa sinh thái của các nhóm tuổi:
- Nhóm tuổi trước sinh sản: Các cá thể lớn nhanh, do vậy nhóm này có vai trò chủ yếu làm tăng trưởng khối lượng và kích thước của quần thể.
- Nhóm tuổi sinh sản: Khả năng sinh sản của các cá thể quyết định mức sinh sản của quần thể.
- Nhóm tuổi sau sinh sản: Các cá thể không còn khả năng sinh sản nên không ảnh hưởng đến sự phát triển của quần thể.
	


0,25

0,25

0,25



Câu 4. (2,5 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	a.
(0,5 điểm)
	- Tính đặc thù của mỗi loại ADN do số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử ADN quyết định

	0,5


	b.
(0,5 điểm)
	  1d, 2e, 3c, 4a
	0,5

	c.
(0,5 điểm)
	- Cần bổ sung prôtêin cho cơ thể từ nhiều loại thức ăn khác nhau mà không nên ăn một vài loại thức ăn dù những loại đó rất bổ dưỡng để cung cấp đủ các loại axit amin không thay thế khác nhau cho cơ thể.
	0,5

	d.
(1,0 điểm)
	Chuỗi pôlipeptit do 4 gen (M1, M2, M3, M4) quy định tổng hợp có thành phần axit amin bị thay đổi so với chuỗi pôlipeptit do gen M quy định tổng hợp là:
- Gen M1 quy định chuỗi pôlipeptit ngắn hơn.
- Gen M2  quy định chuỗi pôlipeptit có axit amin thứ 3 là tirôzin bị thay đổi thành histiđin.
- Gen M3  quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit có trình tự axit amin  không đổi.
- Gen M4  quy định chuỗi pôlipeptit có axit amin thứ 1 là aspactic bị thay đổi thành histiđin.
	

0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 5. (1,5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	a.
(0,5 điểm)
	- Các cá thể của các thế hệ kế tiếp có sức sống kém dần biểu hiện ở các dấu hiệu như phát triển chậm, chiều cao cây và năng suất giảm dần, nhiều cây bị chết.
	0,25



	
	- Vì khi tự thụ phấn, thể đồng hợp ngày càng tăng qua các thế hệ, trong đó xuất hiện các cặp gen đồng hợp gây hại, bộc lộ kiểu hình xấu.
	0,25

	b.
(1,0 điểm)
		Trẻ đồng sinh cùng trứng
	Trẻ đồng sinh khác trứng

	Do 1 trứng được thụ tinh với 1 tinh trùng, hình thành 1 hợp tử nhưng phân chia tạo 2 hay nhiều phôi bào, phát triển thành 2 hay nhiều cơ thể.
	Do 2 hay nhiều trứng được thụ tinh với 2 hay nhiều tinh trùng, hình thành 2 hay nhiều hợp tử tương ứng cùng lúc phát triển  trong tử cung thành các cơ thể khác nhau.

	Giống nhau về giới tính, kiểu gen, kiểu hình.
	[bookmark: _GoBack]Giống hoặc khác nhau về giới tính. Kiểu gen, kiểu hình giống nhau như các anh chị em cùng bố mẹ.



	


0,5



0,25

	
	- Ý nghĩa của phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh.
+ Xác định được vai trò của kiểu gen và môi trường đối với sự hình thành tính trạng.
+ Hiểu rõ ảnh hưởng khác nhau của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng.
	

0,25




……… HẾT …….

                                                                                              Trang 1
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